Phụ lục 2.
TỔNG HỢP CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN COVID-19 ĐỢT 3
	Đơn vị/địa phương 
	Tổng số
đã tiêm
	Số mũi 1 đã tiêm
	Số mũi 2 đã tiêm

	
	
	[bookmark: _GoBack]Sinopharm
	Astrazenca
	Pfizer
	Moderna
	Sinopharm
	Astrazenca
	Pfizer
	Moderna

	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	5863
	 
	547
	1015
	3427
	 
	432
	442
	0

	BVĐK Công an
	348
	 
	6
	 
	
	 
	342
	 
	 

	Thành phố Nam Định
	2155
	 
	 
	8
	2061
	 
	 
	86
	 

	Huyện Hải Hậu
	1978
	 
	 
	5
	1924
	 
	 
	49
	 

	Huyện Ý Yên
	1902
	 
	 
	0
	1806
	 
	 
	96
	 

	Huyện Giao Thủy
	1979
	 
	 
	 
	1931
	 
	 
	48
	 

	Huyện Nam Trực
	1104
	 
	 
	 
	1056
	 
	 
	48
	 

	Huyện Trực Ninh
	1111
	 
	 
	28
	1063
	 
	 
	20
	 

	Huyện Nghĩa Hưng
	1118
	 
	 
	5
	1065
	 
	 
	48
	 

	Huyện Xuân Trường
	1652
	 
	 
	 
	1604
	 
	 
	48
	 

	Huyện Vụ Bản
	1113
	 
	 
	 
	1065
	 
	 
	48
	 

	Huyện Mỹ Lộc
	1113
	 
	 
	 
	1065
	 
	 
	48
	 

	Tiêm chuyên gia TQ
	998
	998
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tồng
	21436
	998
	553
	1061
	18067
	0
	774
	981
	0





